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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH


Số:         /NQ-HĐND
	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc

     

               Quảng Bình, ngày      tháng      năm 2020


	DỰ THẢO


NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Đề án phát triển Chính quyền điện tử và dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 -2025 và định hướng đến năm 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 18
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 -2020, định hướng 2025;
Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030";
Xét Tờ trình số ............./TTr-UBND ngày       tháng      năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về Đề án phát triển Chính quyền điện tử và dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 -2025 và định hướng đến năm 2030; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Đề án phát triển Chính quyền điện tử và dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 -2025 và định hướng đến năm 2030, gồm các nội dung chính sau:

1. Quan điểm phát triển

Việc phát triển Chính quyền điện tử và dịch vụ đô thị thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi số, dẫn dắt phát triển kinh tế số, xã hội số, gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn, an ninh mạng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tận dụng tối đa lợi thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, theo quan điểm sau:

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035;

- Chuyển đổi toàn bộ hoạt động của cơ quan nhà nước lên môi trường số; coi chuyển đổi số là bắt buộc, mang tính mặc định; chuyển đổi số phải toàn trình, từ đầu đến cuối trong triển khai hoạt động của cơ quan nhà nước. Cơ quan nhà nước có năng lực sử dụng công nghệ số và dữ liệu số để ra quyết định. 


- Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; minh bạch hóa, tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp vào hoạt động của cơ quan nhà nước. Cắt giảm thủ tục hành chính, thay đổi nhận thức từ nền hành chính công “một cửa cố định” đến “một cửa bất kỳ”, mọi lúc, mọi nơi.

- Dữ liệu số là tài nguyên quan trọng, được chia sẻ một cách tối đa trong các cơ quan nhà nước phục vụ người dân, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, theo hướng người dân, doanh nghiệp chỉ cần cung cấp một lần đối với một loại dữ liệu khi thực hiện các thủ tục hành chính. 

- Phát triển Chính quyền điện tử dịch vụ đô thị thông minh như là nền tảng, là cơ sở của chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số.

- Tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh. Các nền tảng, ứng dụng và dịch vụ Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh phải được làm trước, làm tốt, làm tập trung; phát triển các nền tảng theo hướng cung cấp dịch vụ đồng bộ, thông suốt các cấp hành chính để có thể sử dụng mọi nơi.

2. Mục tiêu, chỉ tiêu phát triển

2.1. Mục tiêu

- Ứng dụng rộng rãi Công nghệ thông tin, Chính quyền điện tử và Dịch vụ đô thị thông minh, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính trị, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Hoàn thiện việc xây dựng Chính quyền điện tử, xây dựng và đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số từ tỉnh đến cơ sở, kết nối liên thông với Trung ương.

- Hoàn thành việc triển khai các dịch vụ cơ bản của đô thị thông minh: dịch vụ phản ánh hiện trường; dịch vụ giám sát điều hành an toàn giao thông; dịch vụ an ninh trật tự của đô thị và nông thôn; dịch vụ giám sát thông tin trên môi trường mạng; dịch vụ giám sát an toàn thông tin. Từng bước đẩy mạnh việc triển khai các dịch vụ nâng cao của đô thị thông minh, như: Giáo dục, Y tế, Du lịch, tài nguyên môi trường,...

2.2. Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025

· Trên 80% hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm dùng chung của tỉnh, của các ngành, các lĩnh vực được xây dựng, đầu tư, nâng cấp hiện đại, đồng bộ, kết nối, chia sẽ dữ liệu từ tỉnh đến cơ sở, kết nối, liên thông với các hệ thống của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương.
· Trên 70% dịch vụ hành chính công phát sinh hồ sơ trực tuyến; 60% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng;
· Trên 90% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ các hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

· Trên 70% hệ thống tài liệu, dữ liệu được số hóa, được quản lý và lưu trữ điện tử trên môi trường mạng.
· Trên 80% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh được kết nối, tích hợp, chia sẽ dữ liệu số trên hệ thống báo cáo cáo của tỉnh.
· Trên 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.
· Trên 70% cuộc họp của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và 50% cuộc họp cấp xã sử dụng hệ thống phòng họp không giấy; 
· Trên 50% cuộc họp từ tỉnh đến huyện được họp trực tuyến; 40% các cuộc họp từ huyện đến xã được họp trực tuyến.
· Internet băng rộng cáp quang, dịch vụ di động 4G được phổ cập rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh; Dịch vụ di động 5G được triển khai ở một số khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh;
· 80 - 100% dịch vụ cơ bản của đô thị thông minh: phản ánh hiện trường; giám sát điều hành giao thông; an ninh trật tự đô thị; dịch vụ giám sát thông tin trên môi trường mạng; dịch vụ giám sát an toàn thông tin được triển khai.
· Trên 30% các sở, ban, ngành, 25% đơn vị cấp huyện và 20% đơn vị cấp xã thực hiện thành công chuyển đổi số.

· Trên 90% cán bộ, công chức, viên chức làm chuyên môn, nghiệp vụ được trang bị máy vi tính; hàng năm được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỷ năng ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng Chính quyền điện tử.
3. Định hướng phát triển đến năm 2030
- Tiếp tục phát triển Chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số; cơ bản hoàn thành việc triển khai xây dựng đô thị thông minh tỉnh Quảng Bình.
- Phổ cập dịch vụ di động 5G; phổ cập cho người dân sử dụng điện thoại thông minh, máy vi tính để thực hiện thủ tục hành chính. 

4. Nhiệm vụ và giải pháp

- Tập trung phổ biến, quán triệt, tuyên truyên sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và toàn xã hội các văn bản chỉ đạo của Đảng, của Nhà nước, của tỉnh, đặc biệt: Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI);  Nghị quyết số 52-NQ/TWcủa Bộ Chính trị; Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình hành động số 31-CTr/TU, 34-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy..., vai trò, hiệu quả của công nghệ thông tin, Chính quyền điện tử, đô thị thông minh, Chính quyền số, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Tập trung, đẩy mạnh việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng viễn thông, internet ngày càng hiện đại, đồng bộ từ thành thị đến tận vùng sâu, vùng xa đảm bảo cho hạ tầng phát triển Chính quyền điện tử và dịch vụ đô thị thông minh, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số.

- Tập trung rà soát các hệ thống thông tin, phần mềm, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh. Rà soát xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm đồng bộ, kết nối với các hệ thống của tỉnh.
- Rà soát, đánh giá thực trạng từ đó xây dựng kế hoạch đầu tư nâng cấp hạ tầng nền tảng Chính quyền điện tử, đặc biệt tập trung vào Trung tâm dữ liệu điện tử của tỉnh, mạng diện rộng của tỉnh, hệ thống giám sát điều hành đô thị thông minh, hệ thống giám sát an toàn, an ninh thông tin, họp trực tuyến, họp không giấy, hạ tầng công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành, địa phương.

- Nghiên cứu, đẩy mạnh việc triển khai các Dịch vụ đô thị thông minh cơ bản, như: Dịch vụ phản ánh hiện trường; Dịch vụ giám sát thông tin trên môi trường mạng; Dịch vụ giám sát an toàn thông tin… Từng bước, triển khai các dịch vụ đô thị thông minh nâng cao, như: Giáo dục thông minh, Y tế thông minh, Du lịch thông minh…

- Bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, từng bước lập đề án, dự án triển khai đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính; cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, đảm bảo ứng dụng Chính quyền điện tử phải thường xuyên, liên tục; chú trọng việc trao đổi văn bản trên môi trường mạng, họp trực tuyến, họp không giấy, làm việc từ xa,…
- Thường xuyên cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình để phù hợp với Khung kiến trúc Chính quyền điện tử Việt Nam và đáp ứng các yêu cầu ứng dụng CNTT, phát triển Chính quyền điện tử của Quốc gia, của tỉnh Quảng Bình,

- Từng bước hoàn thiện, xây dựng các quy định chính sách áp dụng tại địa phương để cụ thể hóa các quy định, chính sách của Quốc gia về phát triển chính phủ số, chuyển đổi số.
- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức về công nghệ thông tin, Chính quyền điện tử cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền điện tử. Người đứng đầu có vai trò quyết định, không chỉ dẫn dắt quá trình thay đổi mà còn phải là người sử dụng đầu tiên, thường xuyên, hàng ngày các ứng dụng Chính quyền điện tử.
- Rà soát, kiện toàn lại Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh, Tổ triển khai Xây dựng Chính quyền điện tử của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cơ quan quản lý nhà nước về công nghệ thông tin, đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin, cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.
- Ưu tiên bố trí nguồn vốn, kinh phí, tổng hợp tất cả các nguồn lực từ tỉnh đến cơ sở nhằm tránh việc đầu tư dàn trải, trùng lặp; lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin. Tranh thủ sự hỗ trợ của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, sự hỗ trợ về giải pháp, phần mềm của các tỉnh, thành phố, các tập đoàn, tổng công ty.

- Lựa chọn, triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh tại địa bàn Thành phố Đồng Hới, từ đó đánh giá triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.
- Nghiên cứu, phát huy những lợi thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang lại.
5. Kinh phí, danh mục dự án, lộ trình thực hiện

5.1 Nguồn kinh phí: Ngân sách Trung ương, Ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. 
5.2 Danh mục dự án: Có Phụ lục danh mục các dự án kèm theo.

5.3 Lộ trình thực hiện

· Từ năm 2021 - 2025: Hoàn thiện việc xây dựng Chính quyền điện tử Quảng Bình, đặc biệt là hạ tầng nền tảng quan trọng; hệ thống thông tin, CSDL, phần mềm dùng chung của tỉnh, của chuyên ngành đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất, chia sẽ thông tin từ tỉnh đến cơ sở, kết nối, liên thông với Trung ương. Triển khai các dịch vụ đô thị thông minh cơ bản. Từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số.

Từ năm 2026 - 2030: Hoàn thiện việc xây dựng triển khai các dịch vụ đô thị thông minh nâng cao trên các lĩnh vực: giáo dục, y tế, du lịch, giám sát và cảnh báo môi trường... Đẩy mạnh việc ứng dụng Chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh trên tất các lĩnh vực kinh tế - xã hội; xây dựng thành công Chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, kinh tế, xã hội số.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và triển khai thực hiện Đề án; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình Khóa XVII, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày ..... tháng  .....   năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ....  tháng .....  năm 2021./.

	Nơi nhận:                                                                                   

- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Các Ban của HĐND tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Báo Quảng Bình, Đài PTTH Quảng Bình;

- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;

- Lưu: Văn phòng HĐND tỉnh.
	CHỦ TỊCH




Phụ lục 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ THÔNG MINH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số           /2020/NQ-HĐND 

ngày     tháng      năm 2020 của HĐND tỉnh Quảng Bình)
















           



            Đơn vị tính: Tỷ đồng
	STT
	Tên dự án
	Đơn vị chủ trì
	Thời gian thực hiện
	Dự kiến kinh phí

	
	
	
	
	Tổng kinh phí
	Ngân sách Trung ương
	Ngân sách địa phương
	Doanh nghiệp, xã hội hóa

	A
	Hạ tầng
	161
	53
	69
	39

	1
	Đầu tư nâng cấp mạng diện rộng của tỉnh 
	Sở TT&TT 
	2021 – 2025
	7
	 
	5
	2

	2
	Đầu tư nâng cấp Trung tâm dữ liệu điện tử của tỉnh
	Sở TT&TT
	2021 - 2025
	30
	5
	20
	5

	3
	Đầu tư nâng cấp Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Quảng Bình
	Sở TT&TT; Các sở, ban, ngành, địa phương
	2021 - 2025
	30
	10
	10
	10

	4
	Đầu tư nâng cấp Hệ thông giám sát, điều hành an toàn, an ninh thông tin tỉnh
	Sở TT&TT; Các sở, ban, ngành, địa phương
	2021 - 2023
	10
	3
	5
	2

	5
	Đầu tư nâng cấp Hệ thống Hội nghị trực tuyến tỉnh Quảng Bình
	Sở TT&TT
	2021 - 2023
	15
	3
	7
	5

	6
	Đầu tư xây dựng Trục kết nối chia sẽ 
	Sở TT&TT
	2021 - 2022
	20
	17
	2
	 

	7
	Đầu tư nâng cấp Hạ tầng CNTT của các cơ quan, tổ chức
	Sở TT&TT;
	2020 - 2025
	50
	15
	20
	15

	
	
	Các sở, ban, ngành, địa phương
	
	
	
	
	

	B 
	Hệ thống phần mềm/ CSDL dùng chung của tỉnh, dùng chung chuyên ngành
	375,5
	158
	132,5
	85

	1
	Đầu tư nâng cấp hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh
	Sở TT&TT
	2022 – 2025
	6,5
	 
	6,5
	 

	2
	Đầu tư nâng cấp hệ thống Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công tỉnh
	Sở TT&TT;
Các sở, ban, ngành, địa phương
	2023 – 2025
	15
	7
	8
	 

	3
	Đầu tư nâng cấp Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh
	Sở TT&TT
	2021 – 2025
	15
	7
	8
	 

	4
	Đầu tư nâng cấp hệ thống Thư điện tử công vụ tỉnh
	Sở TT&TT
	2021 - 2023
	5
	 
	5
	 

	5
	Đầu tư nâng cấp Cổng thông tỉnh điện tử tỉnh 
	Sở TT&TT
	2023 – 2025
	3
	 
	3
	 

	6
	Đầu tư nâng cấp Hệ thống Thanh tra, Kiểm tra và Giải quyết KNTC tỉnh
	Sở TT&TT
	2021 – 2025
	5
	2
	3
	 

	7
	Đầu tư nâng cấp Hệ thống Quản lý nhân sự tỉnh 
	Sở TT&TT
	2021 – 2023
	6
	3
	3
	 

	8
	Đầu tư xây dựng Hệ thống thu thập, thẩm định và chia sẽ dữ liệu tỉnh
	Sở TT&TT
	2021 – 2023
	15
	5
	10
	 

	9
	Đầu tư nâng cấp trang thiết bị và phần mềm phòng họp không giấy cho các cơ quan, tổ chức 
	Sở TT&TT;
Các sở, ban, ngành, địa phương
	2021 – 2023
	15
	 
	10
	5

	10
	Đầu tư nâng cấp hệ thống CSDL nền địa lý tỉnh Quảng Bình
	Sở TT&TT; các sở, ban, ngành, địa phương
	2021-2025
	15
	7
	8
	 

	11
	Đầu tư nâng cấp hệ thống CSDL đất đai
	Sở TNMTT
	2021-2025
	10
	7
	3
	 

	12
	Đầu tư nâng cấp hệ thống CSDL dân cư
	Công An tỉnh
	2021-2025
	10
	7
	3
	 

	13
	Đầu tư nâng cấp hệ thống CSDL hộ tịch
	Sở Tư pháp
	2021-2025
	5
	3
	2
	 

	14
	Đầu tư nâng cấp Hệ thống số hóa và lưu trữ điện tử tỉnh
	Sở TTTT; các sở, ban, ngành, địa phương
	2021-2025
	30
	10
	10
	10

	15
	Đầu tư nâng cấp hệ thống CSDL và Phần mềm dùng chung chuyên ngành
	Các sở, ban, ngành, địa phương
	2021-2025
	150
	70
	30
	50

	16
	Đầu tư chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình
	Sở TTTT; các địa phương
	2021-2025
	70
	30
	20
	20

	C
	Công tác đào tạo, duy trì, lưu trữ
	50
	 
	35
	15

	1
	Đào tạo, tập huấn về CQĐT, CNTT,…
	Sở TTTT
	2021-2025
	7
	 
	5
	2

	2
	Công tác truyền thông nâng cao nhận thức, hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ của CQĐT, SmatrCity
	Sở TTTT
	2021-2025
	5
	 
	3
	2

	3
	Tổ chức lưu trữ tập trung và phục hồi dữ liệu toàn tỉnh
	Sở TTTT
	2021 – 2025
	10
	 
	7
	3

	4
	Duy trì, cập nhật Kiến trúc CQĐT tỉnh
	Sở TTTT
	2021-2025
	3
	 
	3
	 

	5
	Quản lý, duy trì, vận hành CQĐT, đô thị thông minh của tỉnh
	Sở TTTT
	2021-2025
	15
	 
	10
	5

	6
	Thuê đường truyền dữ liệu
	Sở TTTT
	2021-2025
	10
	 
	7
	3

	 
	TỔNG CỘNG
	586,5
	211
	236,5
	139


